
 

 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÙ GIA MẬP 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 40/2017/HSST 

Ngày: 29/12/2017 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP - TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Tòa 

- Các hội thẩm nhân dân:  Bà Tạ Thị Ngoãn 

                                                              Ông Nguyễn Ngọc Tọa 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Mai Thị Ngân - Cán bộ Tòa 

án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện VKSND huyện Bù Gia Mập tham gia phiên tòa: Ông Hoàng 

Văn Quỳnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 29/12/2017, tại Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự thụ lý số: 52/2017/HSST ngày 23 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo: 

Vũ Trọng Đ, sinh năm: 1990, tại tỉnh Bình Phước; HKTT: Thôn 11, xã 

L, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; Nơi ở: Thôn B, xã Đ, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 5/12; con ông 

Vũ Trọng D (đã chết) và bà Nguyễn Thị B, sinh năm: 1950; có vợ Nguyễn Thị 

V, sinh năm: 1991 và 02 người con, con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất 

sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

Người bị hại: 

+ Bà Nguyễn Thị V – SN: 1991 (có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

Người làm chứng:  

+ Ông Lê Ngọc S – SN: 1988 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 
 
 

NHẬN THẤY:  
 

Bị cáo Vũ Trọng Đ bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Vũ Trọng Đ và Nguyễn Thị V là vợ chồng và sống chung với nhau từ 

năm 2010, cùng ngụ tại thôn B, xã Đ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đến 

đầu năm 2017, V đến huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước làm công nhân, còn Đ 

và 02 con nhỏ là Vũ Thị Cẩm T, Vũ Thị Thanh Tr ở nhà tại xã Đ, Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước. 

Ngày 10/6/2017 V về thăm gia đình, đến khoảng 07 giờ ngày 11/6/2017 

do ghen tuông nên giữa Đ và V xảy ra mâu thuẫn và cãi vã nhau, trong lúc V 

đang nằm trên giường thì Đ lấy bình chứa axit Sulfuric rồi đổ ra được 1/3 chén 
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nhựa màu xanh, sau đó Đ đến giường ngủ nơi V đang nằm, vòng tay phải qua 

cổ V, tay trái cầm chén axit đổ lên má trái của V, V la nóng nên Đ không đổ 

nữa mà dẫn V ra phía trước nhà lấy nước rửa cho V, sau đó Đ chở V ra Trung 

tâm y tế thị xã Phước Long và được đưa đến Bệnh viện chợ Rẫy thành phố Hồ 

Chí Minh tiếp tục chữa trị. 

Đến ngày 12/6/2017 Công an xã P báo cáo sự việc trên đến Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Bù Gia Mập, ngày 13/6/2017 Cơ quan điều tra huyện Bù Gia Mập 

phối hợp Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ và niêm 

phong tang vật là 01 can nhựa màu trắng, hiệu nước rửa chén “Lix”, kích thước 

(23x13x6,5)cm; 01 chén nhựa màu xanh, đường kính mặt trên 8,5cm, mặt dưới 

4,5cm. 

Ngày 22/6/2017 Nguyễn Thị V có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can đối với Vũ Trọng Đ. 

Tại cơ quan điều tra, Vũ Trọng Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình. 

Tại bản Kết luận giám định số 2316/C54B ngày 21/7/2017 của Phân viện 

KHHS tại TP. Hồ Chí Minh kết luận: Chất màu trắng trong chén nhựa được 

niêm phong gửi giám định có chứa thành phần axit Sulfuric (H2SO4) do mẫu 

quá ít nên không xác định được nồng độ; Chất lỏng trong can nhựa loại 1,5 lít, 

có chữ in “Nước rửa chén LIX”, được niêm phong gửi giám định có chứa thành 

phần axit Sulfuric (H2SO4), nồng độ 89,67%. 

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 146/2017/TgT 

ngày 07/7/2017 của Trung tâm giám định y khoa – Pháp y thuộc Sở y tế Bình 

Phước thì  bị hại Nguyễn Thị V có các vết thương sau: 

-Sẹo vùng má trái đến môi bên phải, kích thước 7x2cm; 15x1cm; 8x1cm; 

13x1cm và 7x1cm; 

-Sẹo mất 1 phần cánh mũi trái đường kính 2cm đang lành. 

Các sẹo này ảnh hưởng thẩm mỹ. 

Kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 23% 

(Hai mươi ba phần trăm). 

 Về xử lý vật chứng: 

  Đối với 01 can nhựa màu trắng, hiệu nước rửa chén “Lix” bên trong có 

chứa chất lỏng màu trắng là axit sulfuric (H2SO4) và 01 chén nhựa tròn màu 

xanh lá cây là vật chứng của vụ án, xét thấy không còn giá trị sử dụng nên cần 

tịch thu tiêu hủy. 

 Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị V đã tự chữa trị thương tích và 

không yêu cầu Đ bồi thường nên Viện kiểm sát không đề cập xử lý. 

 Tại bản Cáo trạng số: 41/CTr - VKS ngày 22/11/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Vũ Trọng Đ về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luât hình sự. 

 Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối 

với bị cáo Vũ Trọng Đ và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Tuyên bố bị cáo Vũ Trọng Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về quy định có 

lợi cho bị cáo và áp dụng khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 đã sửa 
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đổi, bổ sung năm 2017; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33; Điều 45 Bộ 

luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi bổ sung năm 2009.  

Xử phạt bị cáo Vũ Trọng Đ mức án từ 02 năm 06 tháng tù đến 03 năm tù. 

Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh tụng trên cơ sở xem xét đầy đủ, tòa diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 
 
 

XÉT THẤY: 
 

 Tại phiên tòa bị cáo Vũ Trọng Đ đã khai nhận hành vi của mình như nội 

dung bản Cáo trạng số: 41/CTr - VKS ngày 22/11/2017 mà Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bù Gia Mập đã truy tố đối với bị cáo. 

Xét lời khai của bị cáo phù hợp lời khai của người bị hại, người làm 

chứng về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội, biên bản khám nghiệm hiện 

trường, biên bản giám định pháp y, phù hợp với kết luận của đại diện Viện kiểm 

sát cùng các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án và được thẩm vấn công khai 

tại phiên tòa. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 07 

giờ ngày 11/6/2017 bị cáo Vũ Trọng Đ và người bị hại bà Nguyễn Thị V xảy ra 

cãi vã do bị cáo Đ ghen tuông, Đ cho rằng vợ không chung thủy với mình nên Đ 

lấy bình chứa axit Sulfuric đổ ra 1/3 chén nhựa màu xanh và đổ lên má trái của 

V, gây thương tích 23% sức khỏe cho bà V.  

 Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe 

của người khác là khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an 

tại địa phương nơi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. 

Bị cáo nhận thức được hành vi đổ axit lên mặt người bị hại sẽ gây bỏng, 

không những gây thương tích ảnh hưởng đến sức khỏe của người bị hại mà còn 

ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ và tinh thần của người bị hại mà người bị hại cũng 

chính là vợ mình nhưng chỉ vì ghen tuông không có cơ sở mà bị cáo cố tình 

thực hiện hành vi gây thương tích 23% sức khỏe cho bà V. Vì vậy, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bù Gia Mập đã truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2009 và tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị truy tố bị 

cáo theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Xét thấy bị cáo phạm tội trước 

ngày bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực 

nhưng theo quy định tại Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về quy 

định có lợi cho bị cáo, do đó căn cứ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 

2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có lợi cho bị cáo nên cần áp dụng 

khi xét xử đối với bị cáo là phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với tinh 

thần nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Xét tính chất, mức độ hành vi và hậu quả mà bị cáo gây ra là nguy hiểm 

cho xã hội. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hành vi mà bị cáo 

đã thực hiện nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

 Tuy nhiên, khi lượng hình xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Bị cáo còn có con nhỏ và là lao động chính 
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trong gia đình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự được 

Hội đồng xét xử xem xét đối với bị cáo.  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về các tình tiết giảm 

nhẹ và hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp nên được Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

 Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa 

người bị hại Nguyễn Thị V không yêu cầu bị cáo Đ bồi thường, nên Hội đồng 

xét xử không xem xét. 

Về vật chứng vụ án:  

Đối với 01 can nhựa màu trắng, hiệu nước rửa chén LIX, kích thước 

(23x13x6,5) cm, bên trong có chất lỏng màu trắng; 01 chén nhựa màu xanh, đường 

kính mặt trên 8,5cm, mặt dưới 4,5cm, bên dưới đáy chén có chữ DIAMOND, 

MELAMINE co 34, mặt trong chén có chất màu trắng sữa xung quanh thành chén 

là vật chứng vụ án, không còn giá trị sử dụng nên cần tiêu hủy. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đ phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố bị cáo Vũ Trọng Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, đã 

được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Xử phạt bị cáo Vũ Trọng Đ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo thi hành án. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 can nhựa màu trắng, hiệu nước rửa chén LIX, 

kích thước (23x13x6,5)cm, bên trong có chất lỏng màu trắng; 01 chén nhựa 

màu xanh, đường kính mặt trên 8,5cm, mặt dưới 4,5cm, bên dưới đáy chén có 

chữ DIAMOND, MELAMINE co 34. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đ phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng). 

Bị cáo; người bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án./. 

Nôi nhaän:                       TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ 

- TAND, VKSND tænh Bình Phöôùc;                         Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa 

- Coâng an, VKSND huyeän Buø Gia Maäp; 

- Chi cuïc THADS huyeän Buø Gia Maäp;                                                                                                                                                                                                                                                            

- Bò caùo; Người bị hại; 

- Löu.     

                                                                                Huỳnh Tòa                                                      

 


